
STT Mã HV Họ Tên Phái Ngày sinh Nơi sinh Ghi chú

1 1702AHC9/05 Hoàng Lê Anh Nam 12/01/1995 Bình Phước

2 1702AHC9/21 Nguyễn Thị Anh Nữ 23/05/1995 Hải Dương

3 1702AHC9/35 Trần Thanh Bình Nam 09/08/1998 Bình Dương

4 1702AHC9/36 Trần Thị Duyên Nữ 08/06/1986 Đồng Nai

5 1702AHC9/37 Vũ Thị Thu Hà Nữ 20/11/1987 Bình Dương

6 1702AHC9/34 Nguyễn Xuân Lệ Hà Nữ 27/10/1995 Đắk Lắk

7 1702AHC7/23 Trần Trung Hiếu Nam 07/03/1996 Đồng Nai

8 1702AHC9/33 Nguyễn Thị Hương Nữ 28/02/1994 Nghệ An

9 1702AHC9/07 Đào Thị Mỹ Kha Nữ 05/07/1997 Phú Yên

10 1702AHC7/29 Đặng Thị Hồng Lan Nữ 01/11/1995 Tây Ninh

11 1702AHC9/31 Phạm Thị Trúc Linh Nữ 26/10/1997 Bình Dương

12 1702AHC9/15 Đỗ Thị Thanh Mai Nữ 05/05/1998 Bình Dương

13 1702AHC9/19 Trần Thị Ngọc Mai Nữ 02/01/1998 TP HCM

14 1702AHC9/16 Đỗ Thị Ngọc Mơ Nữ 28/05/1997 Bình Định

15 1702AHC9/26 Cao Văn My Nam 04/10/1997 Tây Ninh

16 1702AHC9/22 Trần Thị Mỹ Nữ 04/06/1995 Đắk Lắk

17 1703AHL2/01 Trần Thị Mỹ Nga Nữ 08/07/1997 Bình Dương

18 1702AHC7/38 Nguyễn Thị Nga Nữ 13/08/1998 Bình Dương

19 1702AHC9/17 Nguyễn Thị Kim Ngân Nữ 13/05/1998 Bình Dương

20 1702AHC9/14 Nguyễn Huỳnh Kim Ngân Nữ 09/07/1997 Đồng Nai

21 1702AHC9/32 Nguyễn Thị Ngọc Nữ 23/04/1994 Hà Nam

22 1702AHC9/06 Võ Thị Nguyệt Nữ 28/05/1997 Nghệ An

23 1702AHC9/24 Trương Thị Lâm Oanh Nữ 20/09/1998 Quảng Bình

24 1702AHC9/25 Phạm Thị Hồng Phấn Nữ 06/07/1997 Quảng Ngãi

25 1702AHC9/13 Huỳnh Thành Phát Nam 11/12/1997 Bình Dương

26 1702AHC9/23 Lê Thị Thu Phương Nữ 04/10/1998 Phú Yên

27 1702AHC9/01 Nguyễn Xuân Sanh Nam 01/10/1996 Đồng Nai

28 1702AHL9/13 Dương Thị Tân Nữ 09/08/1998 Bình Phước

29 1702AHC9/09 Châu Nhựt Thanh Nam 16/01/1972 Bình Dương

30 1702AHC7/30 Nguyễn Thị Thơm Nữ 25/11/1997 Nghệ An

31 1702AHC9/27 Nguyễn Thị Thơm Nữ 19/05/1996 Thanh Hóa

32 1702AHC9/20 Huỳnh Minh Thuận Nam 09/07/1995 Bình Dương
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33 1702AHC9/12 Lê Thị Thanh Thúy Nữ 26/01/1997 Bình Dương

34 1702AHC9/18 Lương Thị Thu Trang Nữ 03/02/1997 Hà Nam

35 1702AHC9/03 Nguyễn Thị Thùy Trang Nữ 10/10/1995 Bình Định

36 1702AHC9/08 Phạm Thành Trung Nam 02/11/1983 Bình Dương

37 1702AHC9/10 Vũ Anh Tuấn Nam 24/11/1995 Nghệ An

38 1702AHC9/11 Phạm Văn Tuấn Nam 22/10/1996 Bình Dương

39 1702AHC9/02 Nguyễn Quốc Việt Nam 13/01/1995 Quảng Bình

40 1702AHC9/04 Nguyễn Như Ý Nữ 08/07/1996 Bạc Liêu

41 1702AHC9/30 Huỳnh Mai Như Ý Nữ 05/07/1996 Hậu Giang

Danh sách này có 41 học viên


